
1 21000195 Mai Ngọc Duy Nam 24/12/2003 001203043886 Thăng Long Hà Nội 2021 13/03/2021 1380 2021 QHT02 Toán Tin

2 21000196 Nguyễn Công Minh Đức Nam 25/12/2003 001203026074 Việt Đức Hà Nội 2021 26/09/2020 1290 2020 QHT40 Máy tính và khoa học thông tin**

3 21000197 Nguyễn Minh Quang Hiếu Nam 09/11/2003 001203010583 Chuyên KHTN Hà Nội 2021 05/12/2020 1310 2020 QHT40 Máy tính và khoa học thông tin**

4 21000198 Bùi Duy Hưng Nam 22/10/2003 022203000204 Lê Quý Đôn Hà Nội 2021 13/03/2021 1210 2021 QHT40 Máy tính và khoa học thông tin**

5 21000199 Ngô Quốc Huy Nam 02/06/2003 001203022485 Chuyên KHTN Hà Nội 2021 26/09/2020 1370 2020 QHT40 Máy tính và khoa học thông tin**

6 21000200 Nguyễn Mai Phương Nữ 04/10/2003 001303016641 VN-Ba Lan Hà Nội 2021 26/09/2020 1340 2020 QHT40 Máy tính và khoa học thông tin**

7 21000201 Đỗ Hoàng Sơn Nam 07/09/2003 001203008440 Trương Định Hà Nội 2021 13/03/2021 1210 2021 QHT40 Máy tính và khoa học thông tin**

8 21000202 Võ Đức Thắng Nam 18/01/2003 187859696 Nam Đàn I Nghệ An 2021 13/03/2021 1190 2021 QHT40 Máy tính và khoa học thông tin**

9 21000203 Nguyễn Đức Kiên Trung Nam 17/11/2003 001203016603 VN-Ba Lan Hà Nội 2021 13/03/2021 1350 2021 QHT40 Máy tính và khoa học thông tin**

10 21000204 Hà Minh Tuấn Nam 19/11/2003 001203008954 Chu Văn An Hà Nội 2021 13/03/2021 1240 2021 QHT40 Máy tính và khoa học thông tin**

11 21000205 Nguyễn Quý Hoàng Nam 08/10/2003 001203020021 Ngoại ngữ Hà Nội 2021 03/10/2020 1280 2020 QHT93 Khoa học dữ liệu*

12 21000206 Nguyễn Tuấn Minh Nam 10/12/2003 001203029556 Phan Đình Phùng Hà Nội 2021 03/10/2020 1330 2020 QHT93 Khoa học dữ liệu*

13 21000207 Phan Sĩ Nguyên Nam 20/03/2002 001202000387 Thăng Long Hà Nội 2021 08/05/2021 1460 2021 QHT93 Khoa học dữ liệu*

14 21000208 Bùi Thị Huyền Nữ 15/07/2003 034303003338 Chuyên Thái Bình Thái Bình 2021 13/03/2021 1280 2021 QHT94 Kỹ thuật điện tử và tin học*

15 21000209 Nguyễn Thảo My Nữ 05/08/2003 252303000018 Chu Văn An Hà Nội 2021 08/05/2021 1400 2021 QHT43 Hóa dược**

16 21000210 Trịnh Quang Nam Nam 15/12/2003 001203009395 HN-Amstecdam Hà Nội 2021 03/10/2020 1520 2020 QHT43 Hóa dược**

17 21000211 Ngô Tuyết Ngân Nữ 14/01/2003 001303000498 Chuyên KHTN Hà Nội 2021 03/10/2020 1360 2020 QHT43 Hóa dược**

18 21000212 Nguyễn Đàm Mai Anh Nữ 18/05/2003 001303001179 Sóc Sơn Hà Nội 2021 08/05/2021 1390 2021 QHT44 Công nghệ sinh học**
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19 21000213 Nguyễn Minh Khuê Nữ 05/11/2003 001303014006 Ngoại ngữ Hà Nội 2021 13/03/2021 1510 2021 QHT44 Công nghệ sinh học**

20 21000214 Lưu Phương Linh Nữ 11/12/2003 026303002659 Xuân Hòa Vĩnh Phúc 2021 13/03/2021 1130 2021 QHT12 Quản lý đất đai

Danh sách gồm 20 thí sinh./.
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